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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Lịch sử các học thuyết kinh tế (History of Economic Theories)
Mã số học phần: 7070106
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), học trong 8 tuần
Số tiết học phần
Lý thuyết  30	       Bài tập: 0	               Thực hành:	0
Thực tập: 0	       Đồ án: 0	               Tự học:	60
2. Đơn vị quản lý học phần 
2.1. Giảng viên giảng dạy	Mã giảng viên
1. TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc	0701-02
2. TS. Vũ Diệp Anh	0701-06
3. ThS. Vũ Thị Hiền                                                      0701-08
2.2. Bộ môn: Bộ môn Kinh tế cơ sở 
2.3. Khoa:  Kinh tế - Quản trị kinh doanh
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (7020102);  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (7020103);
3.2. Môn học học trước:  Không
3.3. Môn học song song: Không
[bookmark: _GoBack]4. Mục tiêu của học phần  
4.1. Kiến thức  
Trang bị cho sinh viên các chuyên ngành thuộc Khoa Kinh tế Quản trị kinh doanh những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển,  đấu tranh và thay thế lẫn nhau của các hệ thống quan điểm kinh tế của các học thuyết kinh tế
4.2. Kỹ năng  
4.2.1. Hiểu và phân tích được các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung đại
4.2.2. Hiểu và phân tích được các  tư tưởng kinh tế chính trị tư sản cổ điển qua các giai đoạn phát triển
4.2.3. Hiểu và phân tích được tư tưởng kinh tế xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu
4.2.4. Hiểu và phân tích được tư tưởng kinh tế chính trị Mác-LêNin
4.2.5. Hiểu và phân tích được tư tưởng kinh tế của trường phái tân cổ điển
4.2.6. Hiểu và phân tích được các học thuyết kinh tế hiện đại
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần nghiên cứu hệ thống các quan điểm kinh tế trong điều kiện kinh tế - xã hội nhất định và sự thay thế lẫn nhau giữa các quan điểm này trong tiến trình lịch sử. Ngoài phần giới thiệu về đối tượng và phương pháp nghiên cứu, trong nội dung của học phần đi sâu vào phân tích các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ; Sự phát sinh, phát triển và suy thoái của  học thuyết kinh tế tư sản cổ điển từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX; Học thuyết kinh tế tiểu tư sản; Học thuyết kinh tế của các nhà xã hội chủ nghĩa không tưởng Tây Âu thế kỷ XIX. Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển; Các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes; Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới; Học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại; Một số lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái quát về lịch sử các hoc thuyết kinh tế 
	 6
	4.1.1
4.2.1

	1.1
	Đối tượng nghiên cứu môn học
	
	

	1.2
	Phương pháp nghiên cứu môn học
	
	

	1.3
	Nội dung nghiên cứu môn học
	
	

	1.4
	Khái quát về các học thuyết kinh tế
	
	

	Chương 2
	Các học thuyết kinh tế cổ điển
	8
	4.2.2

	2.1
	Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ
	
	

	2.2
	Học thuyết kinh tế của những người theo chủ nghĩa trọng thương, trọng nông và tư sản cổ điển Anh
	
	

	2.3.
	Các quan điểm kinh tế của SISMONDI và của PROUDON
	
	

	2.4
	Học thuyết kinh tế của Saint Simon, Charles Fourier
	
	

	2.5
	Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh – Robert Owen
	
	

	Chương 3
	Kinh tế chính trị học Mac - Lênin
	4
	4.2.4

	3.1
	Điều kiện lịch sử phát sinh chủ nghĩa Mác
	
	

	3.2
	Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế chính trị học Mác- xít
	
	

	3.3
	Những đóng góp chủ yếu của K.Marx và Engels trong kinh tế chính trị học
	
	

	3.4
	Phát triển kinh tế chính trị học Marx-xít của Lênin
	
	

	Chương 4
	Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển
	8
	4.3.5

	4.1
	Hoàn cảnh lịch sử ra đời và đặc điểm của trường phái tân cổ điển
	
	

	4.2
	Các học thuyết kinh tế chủ yếu của trường  phái “Giới hạn” thành Viên (Áo)
	
	

	4.3
	Thuyết “giới hạn” ở Mỹ
	
	

	4.4
	Trường phái thành Lausanne (Thụy Sĩ)
	
	

	4.5
	Trường phái Cambridge
	
	

	Chương 5
	Các học thuyết kinh tế hiện đại
	4
	4.2.6

	5.1
	Các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes
	
	

	5.2
	Các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới
	
	

	5.3
	Các học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại
	
	


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp phân tích tình huống 
- Vận dụng cơ sở lý luận  trong phân tích những vấn đề kinh tế của quốc gia và quốc tế.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% phần chuẩn bị bài cho lý thuyết/thảo luận và có báo cáo kết quả.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm hoạt động nhóm
	- Báo cáo chuẩn bị bài thảo luân
- Được nhóm xác nhận có tham gia chuẩn bị thảo luận
	

	
	Điểm tham gia thảo luận
	- Tích cực trong các buổi thảo luận trên lớp
- Tham gia 100% số giờ thảo luận.
	30%

	
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi trắc nghiệm (45 phút)
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi trắc nghiệm   (60  phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thảo luận
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1].  Trần Bình Trọng. (2003). Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế. NXB Thống kê Hà Nội.
[2].  Chu Huy Cấp. (1997), Lịch sử các học thuyết kinh tế (Tập bài giảng). NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
[3].  Mai Ngọc Cường. (2006). Lịch sử các học thuyết kinh tế. NXB Lý luận chính trị, Hà Nội
[4].  Những vấn đề cơ bản của lịch sử các học thuyết kinh tế, NXB Thống kê
[5]. Các website
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3: Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết 
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: Khái quát về lịch sử các học thuyết kinh tế
1.1. Đối tượng nghiên cứu môn học
1.2 Phương pháp nghiên cứu môn học
1.3. Nội dung nghiên cứu của môn học 
1.4. Khái quát về các học thuyết kinh tế

	12










	0









	0

	+Tài liệu [1]: Nội dung các mục từ 1.1 đến 1.2 của Chương 1  
+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm):  Chuẩn bị bài thảo luận so sánh một cách khái quát quá trình hình thành và phát triển của các học thuyết kinh tế

	2
	Chương 1: Khái quát về lịch sử các học thuyết kinh tế
1.4. Khái quát về các học thuyết kinh tế (tiếp)

Chương 2: Các học thuyết kinh tế cổ điển
2.1. Các tư tưởng kinh tế thời cổ đại và trung cổ 
2.2. Học thuyết kinh tế của những người theo chủ nghĩa trọng thương, trọng nông và tư sản cổ điển Anh.
	
	
	
	+Tài liệu [1]: Chuẩn bị trước ở nhà nội dung  từ mục 2.1 đến 2.2 của  Chương 2.
+Ôn tập nội dung các nội dung đã học ở tuần 1 trong phần học phần từ 1.1 đến 1.4 của chương 1
+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Chuẩn bị bài thảo luận về: Học thuyết kinh tế của những người theo chủ nghĩa trọng thương; của những người theo chủ nghĩa trọng nông và Kinh tế chính trị học tư sản cổ điển Anh. 

	3
	Chương 2: Các học thuyết kinh tế cổ điển
2.3. Các quan điểm kinh tế của SISMONDI và của PROUDON
2.4. Học thuyết kinh tế của Saint Simon, Charles Fourier
2.5. Chủ nghĩa xã hội không tưởng Anh – Robert Owen
	16
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 2.3 đến 2.5 của Chương 2.
+Ôn tập nội dung đã học ở chương 2
+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.
- Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Chuẩn bị bài thảo luận về các quan điểm kinh tế của SIMONDI và của PROUNDON; Học thuyết kinh tế của Saint Simon; của Charles Fourier và của Robert Owen

	4
	Chương 3: Kinh tế chính trị học Mác – Lê nin
3.1. Điều kiện lịch sử phát sinh chủ nghĩa Mác
3.2. Quá trình xây dựng và phát triển kinh tế chính trị học Mác- xít
3.3. Những đóng góp chủ yếu của K.Marx và Engels trong kinh tế chính trị học
3.4. Phát triển kinh tế chính trị học Marx-xít của Lênin
	8
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 5.1 và 5.4 của Chương 5.
+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Chuẩn bị bài thảo luận theo các vấn đề về Kinh tế chính trị học Mac – Lê Nin


	5,6
	Chương 4: Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển
 4.1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời và đặc điểm của trường phái tân cổ điển
4.2. Các học thuyết kinh tế chủ yếu của trường  phái “Giới hạn” thành Viên (Áo)
4.3. Thuyết “giới hạn” ở Mỹ
4.4. Trường phái thành Lausanne (Thụy Sĩ)
4.5. Trường phái Cambridge
	16
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 6.1 và 6.5 của Chương 6.

+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước

+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Chuẩn bị bài thảo luận theo các vấn đề về: Học thuyết kinh tế của trường phái Tân cổ điển


	7,8
	Chương 5: Các học thuyết kinh tế hiện đại
 5.1. Các học thuyết kinh tế của trường phái Keynes
5.2. Các lý thuyết kinh tế của chủ nghĩa tự do mới
5.3. Các học thuyết kinh tế của trường phái chính hiện đại
	8
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục trong phần 5.1 và 5.3 của Chương 5.
+Ôn tập các nội dung đã học ở học phần trước
+Tra cứu nội dung về:
- Tìm hiểu các nội dung theo các mục trên trong các tài liệu tham khảo phục vụ cho học tập bằng cách tham chiếu theo mục lục hoặc index hoặc từ khóa tìm kiếm trên mạng.
-Làm việc nhóm (theo danh sách phân nhóm): Chuẩn bị bài thảo luận theo các vấn đề về: Học thuyết kinh tế hiện đại
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